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	Số: 47/2013/QĐ-UBND
	Bà Rịa, ngày 06 tháng 12 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp báo cáo về tình hình triển khai đầu tư 
xây dựng và kinh doanh các Dự án bất động sản 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 342/TTr-SXD ngày 12 tháng 11 năm 2013 về việc ban hành quy chế phối hợp báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh; Chủ đầu tư các loại dự án bất động sản (thuộc mọi thành phần kinh tế) thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Trần Ngọc Thới
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QUY CHẾ
Phối hợp báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các Dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng: Các loại dự án bất động sản phải báo cáo gồm: Dự án phát triển nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn; dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đối tượng áp dụng: Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và chủ đầu tư các loại dự án bất động sản theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quy chế này thuộc mọi thành phần kinh tế (viết tắt là chủ đầu tư các loại dự án bất động sản) có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu cho Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
Nguyên tắc phối hợp giữa Sở Xây dựng với các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và chủ đầu tư các loại dự án bất động sản phải đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, thống nhất, chính xác và đúng thời gian quy định trong công tác cung cấp thông tin, số liệu để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định. 

Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
Điều 3. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
1. Là cơ quan chủ trì thu thập, tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các loại dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.
2. Đối với các số liệu cần phải thu thập qua điều tra thống kê, Sở Xây dựng lập dự toán kinh phí để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh.

3. Tổng hợp báo cáo các nội dung sau:

a) Báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BXD);

b) Báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BXD);

c) Báo cáo tổng hợp về tình hình giải phóng mặt bằng của các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BXD);

d) Báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh bất động sản tại các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BXD);

đ) Báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản và thu ngân sách từ đất đai và từ giao dịch bất động sản (Biểu mẫu tại phụ lục 5 kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BXD).

4. Có trách nhiệm kiểm tra về nội dung báo cáo của chủ đầu tư các loại dự án bất động sản trên địa bàn; trường hợp chủ đầu tư các loại dự án bất động sản không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, nội dung không chính xác, không đầy đủ theo quy định của Quy chế này. Nếu vi phạm lần thứ nhất, Sở Xây dựng có văn bản nhắc nhở tới chủ đầu tư; Nếu vi phạm lần thứ hai, Sở Xây dựng sẽ công khai thông tin về hành vi vi phạm lên trang tin điện tử (Website) của Bộ Xây dựng, Website của Ủy ban nhân dân tỉnh, Website của Sở Xây dựng và thông báo đến chủ đầu tư; đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn các đơn vị gửi báo cáo về Sở Xây dựng:

a) Hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối Quý);

b) Hàng năm (trước ngày 20 tháng 12).

6. Hình thức gửi báo cáo: bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử.

7. Nơi nhận báo cáo: Phòng Quản lý và Phát triển nhà ở - Sở Xây dựng, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh - số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa: Fax: 0643.852234 hoặc Email: quanlynhavungtau@gmail.com.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hàng quý và hàng năm tổng hợp, báo cáo cho Sở Xây dựng số liệu các chủ đầu tư các loại dự án bất động sản gồm: 

1. Báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 1e kèm theo quy chế);

2. Báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 2e kèm theo quy chế);

3. Báo cáo tổng hợp về tình hình giải phóng mặt bằng của các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 3e kèm theo quy chế);

4. Báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh bất động sản tại các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 4d kèm theo quy chế).

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
Phối hợp Sở Xây dựng đôn đốc, rà soát tổng số liệu báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tình hình giải phóng mặt bằng của các chủ đầu tư các loại dự án bất động sản theo các biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục số 3a, 3b, 3c, 3d, 3e kèm theo quy chế. 

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
Hàng quý và hàng năm tổng hợp, báo cáo cho Sở Xây dựng số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm: 

1. Báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 1d kèm theo quy chế);

2. Báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 2d kèm theo quy chế);

3. Báo cáo tổng hợp về tình hình giải phóng mặt bằng của các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 3d kèm theo quy chế);

4. Báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh bất động sản tại các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 4c kèm theo quy chế).

Điều 7. Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh
Hàng quý và hàng năm tổng hợp, báo cáo cho Sở Xây dựng về thu ngân sách từ đất đai và từ giao dịch bất động sản (Biểu mẫu tại Phụ lục 5b kèm theo quy chế).

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Hàng quý và hàng năm tổng hợp, báo cáo cho Sở Xây dựng các số liệu sau:

1. Báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 1a, 1b, 1c kèm theo quy chế);

2. Báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 2a, 2b, 2c kèm theo quy chế);

3. Báo cáo tổng hợp về tình hình giải phóng mặt bằng của các dự án bất động sản trên địa bàn (Biểu mẫu tại Phụ lục 3a, 3b, 3c kèm theo quy chế).

Điều 9. Trách nhiệm của chủ đầu tư các loại dự án bất động sản.
Theo yêu cầu của Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có dự án, chủ đầu tư các loại dự án bất động sản hàng quý và hàng năm tổng hợp, báo cáo gồm:

1. Báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản (Biểu mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo quy chế).

2. Báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án (Biểu mẫu tại Phụ lục 7 kèm theo quy chế).

3. Báo cáo về tình hình kinh doanh tại dự án:

- Tình hình huy động vốn (Biểu mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo quy chế);

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính (Biểu mẫu tại Phụ lục 9 kèm theo quy chế);

- Tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất... (Biểu mẫu tại Phụ lục 10 kèm theo quy chế).

4. Báo cáo kết thúc đầu tư xây dựng dự án: Báo cáo về nội dung chính của dự án sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng (Biểu mẫu tại Phụ lục 11 kèm theo quy chế).

Điều 10. Biểu mẫu báo cáo 
Hệ thống các biểu mẫu báo cáo, giải thích các biểu mẫu báo cáo được ban hành tại các phụ lục kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản và Quy chế này.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Tổ chức phối hợp và đánh giá hoạt động phối hợp
1. Giao Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát và phối hợp với các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chủ đầu tư các loại dự án bất động sản của Quy chế này và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan quy định tại Quy chế này có trách nhiệm tổ chức triển khai tổng hợp số liệu và gửi báo cáo đúng thời gian và nội dung quy định tại Quy chế này và Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung nội dung của quy chế, các cơ quan, đơn vị có văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Trần Ngọc Thới


 

